
STT Mã hàng Barcode Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 114305 8801104122504 KEM MELONA DƯA LƯỚI 80MLX40 CÂY 10,000 18 900,00 189 000,00

2 114307 8801104900058 KEM MELONA MANGO 80GX64 CÂY 10,000 18 900,00 189 000,00

3 114304 8801104900072 KEM MELONA BANANA 80MLX64 CÂY 10,000 18 900,00 189 000,00

4 140450 8801104180115 KEM SAMANCO STRAWBERRY HIỆU BINGGRAE 
150MLX24

CÁI 12,000 23 000,00 276 000,00

5 114308 8801104900034 KEM MELONA STRAWBERRY 80MLX64 CÂY 10,000 18 900,00 189 000,00

6 114282 8801104122528 KEM ENCHO BAR 70MLX40 CÂY 10,000 18 370,00 183 700,00

7 114284 8801104190718 KEM ICE SANDWICH 150MLX24 CÁI 12,000 23 000,00 276 000,00

8 237105 8801104305136 KEM BÁNH CÁ TRÀ XANH HIỆU BINGGRAE 
150MLX24

CÁI 12,000 23 000,00 276 000,00

9 178916 8850387004670 KEM VIÊN ATOM VANI&CHOCOLA 44GX30 BỊCH 10,000 15 000,00 150 000,00

10 251712 8851932393843 KEM WALL'S DỪA NON QUE 58G(60ML)X24 CÂY 24,000 8 727,00 209 448,00

11 114300 8851932031752 KEM PADDLE POP CẦU VỒNG 50G X 36 CÂY 36,000 6 545,00 235 620,00

12 114295 8851932030618 KEM WALL CUP CHOCOLATE 46G X 24 LY 10,000 8 727,00 87 270,00

13 114285 8851932126366 KEM CUP WALL VỤN CHOCOLATE  48G X 24 LY 10,000 8 727,00 87 270,00

14 299552 8851932413909 KEM CORNETTO DARK CHOCOLATE BROWNIE 
66GX24

CÂY 10,000 9 745,17 97 452,00

15 114293 8851932115896 KEM CORNETTO DÂU HẠNH NHÂN 88G X 20 CÂY 10,000 10 720,00 107 200,00

Tổng cộng 196,000 2 741 960,00

Hàng phục vụ cho:

1/5/2026Ngày đặt hàng:

Ngày giao hàng:

.
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Địa chỉ giao hàng: 101A-103 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông, Tp.HCM,VNM

Địa chỉ thanh toán: 455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

Thời hạn hiệu lực đơn hàng: 

Ban Giám Đốc Nhân viên đặt hàng

1/5/2026

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày:

Trung Tâm Điều Hành SatrafoodsĐơn vị mua hàng:

Nơi giao hàng:

455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

0300100037-025

101A-103 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông, Tp.HCM,VNM

 028.38329777Điện thoại:

Thái Thị ThơNgười liên hệ:

Điện thoại di động:

Fax: 028.38329666

Địa chỉ:

Mã số:

P-005289474

Đơn đặt hàng số:

Đơn vị bán hàng:

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành Phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam,

Địa chỉ:

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

4201938996

Điện thoại:

Người liên hệ:

Fax: 59-61 Nguyễn Trường

Mã số NCC: VD-00002201

Mẫu: MH-01

Thái Thị Thơ

*P-005289474*

Trang 1/11/5/2026Ngày in: Nhân viên in báo cáo:
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